
BM-005 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: NGOẠI NGỮ 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 

 

Mã học phần: 72ENGL30103 

Tên học phần: Nghe – Nói 2 (Listening and Speaking 2) 

Mã nhóm lớp học phần: 221_72ENGL30103_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày):   

- Nghe 30 phút,  

- Nói 60 phút (20 sinh viên, mỗi sinh viên thi 3 phút) 

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Không  

 

 

ĐÁP ÁN ĐỂ THI LẦN 1 

Bài nghe 1:  

Câu 1 (0.25 điểm): balanced diet 

Câu 2 (0.25 điểm): fuel 

Câu 3 (0.25 điểm): fat/fats 

Câu 4 (0.25 điểm): quantities 

Câu 5 (0.25 điểm): recipes 

Câu 6 (0.25 điểm): sunlight 

Câu 7 (0.25 điểm): chocolate 

Câu 8 (0.25  điểm): chewing 

Câu 9 (0.25  điểm): coffee 

Câu 10 (0.25 điểm): doing exercise / playing sports 

Bài Nghe 2:  

Câu 1 (0.25 điểm): 300 

Câu 2 (0.25 điểm): Sunshade 

Câu 3 (0.25 điểm): balcony 
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Câu 4 (0.25 điểm): forest/forests 

Câu 5 (0.25 điểm): 319 

Câu 6 (0.25 điểm): 10,000 

Câu 7 (0.25 điểm): relative 

Câu 8 (0.25  điểm): missed 

Câu 9 (0.25  điểm): item 

Câu 10 (0.25 điểm): Ludlow 

------------------------------------------------------------- 

  



BM-005 

 

RUBRIC CHẤM THI SPEAKING 

 

Ngày biên soạn: 03/11/2022 

Giảng viên biên soạn đề thi: Nguyễn Ngọc Nguyên 

Ngày kiểm duyệt: 04/11/2022 

Phó Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Lê Quang Thảo 

 

Kĩ 

năng  

 

 

Trọng 

số 

 

Các tiêu chí chấm điểm  

 

Kĩ 

năng 

Nói 

50% Phát âm 

 

Từ vựng  

 

Ngữ pháp Phát triển ý 

 

Độ lưu loát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng 

cộng các 

tiêu chí 

tối đa:  

 

 

 

10 điểm 

  2 điểm khi 

phát âm không 

có lỗi sai ảnh 

hưởng việc 

hiểu nội dung 

chính, có âm 

cuồi, có nối 

âm 

2 điểm khi 

dùng từ vựng 

đúng từ loại, 

phù hợp chủ 

đề đang nói 

2 điểm khi 

không mắc 

lỗi ngữ 

pháp  gây 

ảnh hưởng 

việc hiểu 

nội dung 

chính, có 

thể tự  sửa 

lỗi   

2 điểm khi 

có tổ chức ý 

logic, theo 

lối diễn 

dịch, có câu 

chủ đề và 

các câu bổ 

trợ cho câu 

chủ đề, có 

thể thêm ý 

đối lập nếu 

cần 

2 điểm khi phát 

âm tự nhiên, 

trôi chảy, 

không gượng 

ép, ngừng nghỉ 

hợp lý, có nhấn 

mạnh những ý 

chính 

     1 điểm 

khi phát âm có 

lỗi sai ảnh 

hưởng việc 

hiểu nội dung 

nhưng vẫn 

nắm bắt nội 

dung chính, ít 

có âm cuồi hay 

nối âm 

1  điểm  khi 

dùng sai từ 

vựng, sai từ 

loại, không 

phù hợp chủ 

đề đang nói  

vẫn nắm bắt 

nội dung 

chính   

1 điểm  khi 

mắc lỗi 

ngữ pháp  

gây ảnh 

hưởng việc 

hiểu nội 

dung 

chính, 

không thể 

tự  sửa lỗi   

1  điểm  khi 

có tổ chức ý 

logic, theo 

lối diễn 

dịch, không  

câu chủ đề 

và dùng ít 

các câu bổ 

trợ cho câu 

chủ đề.  

1 điểm phát âm 

kém tự nhiên, 

kém trôi chảy, 

gượng ép, 

ngừng nghỉ 

không hợp lý, ít 

nhấn mạnh 

những ý chính. 

 0 điểm 

khi phát âm có 

lỗi sai ảnh 

hưởng việc 

hiểu nội dung 

chính hoặc gây 

hiểu nhầm  

0  điểm  khi 

hoàn toàn 

dùng sai từ 

vựng, sai từ 

loại, không 

phù hợp chủ 

đề đang nói,  

sai ảnh hưởng 

việc hiểu nội 

dung chính 

hoặc gây hiểu 

nhầm 

0  điểm 

không thể 

kiểm soát 

ngữ pháp, 

gây hiểu 

nhầm, khó 

hiểu và 

không thể 

hiểu nội 

dung 

chính, 

không thể 

tự sửa lỗi  

0  điểm  

Diễn đạt 

không logic, 

tự mâu 

thuẫn ý với 

nhau, nói 

quá ít hoặc 

không nói 

gì. 

0  điểm  khi 

không trả lời 

hoặc trả lời quá 

ít. 


